
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 007

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208096 094308007628 CAO THỊ YẾN VÂN 07/09/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

2 92208100 094208002938 CHÂU NGỌC PHÁT 28/03/2008 12A4 Nam x x DI ANH

3 92208101 094208014327 VÕ MINH NHƯỜNG 25/11/2008 12A4 Nam x x DI ANH

4 92208102 094307012804 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 25/09/2007 12A2 Nữ x x SU CNCN

5 92208107 094208013616 HUỲNH THANH TOÀN 02/05/2008 12A2 Nam x x SU CNCN

6 92208115 094208002375 PHAN NGỌC TIẾN 09/09/2008 12A2 Nam x x SU CNCN

7 92208116 094308012367 NGÔ TUYẾT VY 09/10/2008 12A4 Nữ x x SU KTPL

8 92208118 094208001084 ONG KHAI ĐỨC 04/03/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

9 92208119 094308006194 LÊ HUỲNH TRANG 27/11/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

10 92208120 094208007324 TĂNG ĐẠI PHÁT 03/10/2008 12A6 Nam x x DI KTPL

11 92208121 094308000521 DƯƠNG THANH TRÚC 28/09/2008 12A6 Nữ x x SU KTPL

12 92208123 094207012287 PHẠM VĂN THÁI 17/07/2007 12A5 Nam x x SU KTPL

13 92208124 094308003140 CAO THỊ PHƯƠNG VY 25/09/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

14 92208127 094208007043 KHƯU MINH NHÃ 14/02/2008 12A5 Nam x x DI KTPL

15 92208128 094208014669 NGÔ QUANG HUY 06/09/2008 12A4 Nam x x DI KTPL

16 92208129 094308007024 LÂM THỊ NHƯ Ý 03/02/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

17 92208132 094208006432 NGUYỄN CHÍ THÀNH 19/09/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

18 92208134 094308002037 THÁI THỊ ÁNH VÂN 12/10/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

19 92208135 094308000434 DƯƠNG THỊ TUYẾT HUỲNH 02/10/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

20 92208137 094308005136 PHẠM THANH NHÃ 26/11/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

21 92208142 094308000938 NGUYỄN ĐẶNG NHƯ Ý 17/09/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

22 92208143 094208000950 TĂNG HOÀNG TÍNH 21/01/2008 12A4 Nam x x DI ANH

23 92208144 094308000932 THẠCH THỊ DIỄM HẰNG 16/09/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

24 92208149 094308004850 ĐỖ BẢO LOAN 21/07/2008 12A2 Nữ x x SU CNCN

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


